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Phụ lục 

BIỂU NHU CẦU TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN BẢO LÂM NĂM 2024 

(Kèm theo Thông báo số 1983/TB-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2024 của Uỷ ban nhân dân huyện Bảo Lâm) 

    
  

 
       

 

TT 
Cấp học, tên cơ 

quan, đơn vị 

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

được 

giao 

Số 

lượng 

người 

làm 

việc 

chưa 

sử 

dụng 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

theo 

đơn vị 

Vị 

trí/môn 

học cần 

tuyển 

Số 

lượng 

cần 

tuyển 

theo 

môn 

học 

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký 

dự tuyển 

Chức danh nghề nghiệp cần 

tuyển  

Chức 

năng, 

nhiệm vụ 

của vị trí 

việc làm 

cần 

tuyển 

Số 

nguyện 

vọng 

được 

đăng ký 

Môn thi 

vòng 2 

Ghi 

chú 

Trình 

độ 

Ngành hoặc chuyên 

ngành 

Tên chức 

danh  nghề 

nghiệp 

Mã số 
    

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)  (15) 

  TỔNG SỐ         161                  

A 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO MỘT 

PHẦN CHI THƯỜNG XUYÊN VÀ ĐƠN VỊ SỰ 

NGHIỆP CÔNG LẬP DO NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM CHI 

THƯỜNG XUYÊN 

156                  

I SỰ NGHIỆP VĂN HOÁ, THỂ THAO                   

1  

Trung tâm Văn 

hoá và Truyền 

thông 

19 5 3 

Tuyên 

truyền 

viên văn 

hoá 

1 Đại học 
Truyền thông đa 

phương tiện 

Tuyên 

truyền viên 

văn hoá 

V.10.10.35 

Tuyên 

truyền 

viên văn 

hoá 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Tuyên 

truyền 

viên văn 

hoá 

  

Huấn 

luyện 

viên 

1 Đại học 

Huấn luyện thể thao; 

Quản lý thể dục thể 

thao; Giáo dục thể 

chất 

Huấn luyện 

viên hạng III 
V.10.01.03 

Tham 

mưu thực 

hiện hoạt 

động thể 

dục thể 

thao 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Huấn 

luyện viên 
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Diễn 

viên 
1 

Trung 

cấp trở 

lên 

Biểu diễn nhạc cụ 

dân tộc, Văn hoá 

nghệ thuật quần 

chúng, Nghệ thuật 

biểu diễn múa dân 

gian dân tộc 

Diễn viên 

hạng III/ 

Diễn viên 

hạng IV 

V.10.04.14/ 

V.10.04.15 

Tham 

mưu, 

thực hiện 

chương 

trình 

nghệ 

thuật 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Diễn viên   

II SỰ NGHIỆP KINH TẾ                     

1  
Trung tâm dịch 

vụ nông nghiệp 
16 4 4 

Khuyến 

nông 

viên 

1 Đại học Phát triển nông thôn 

Khuyến 

nông viên 

hạng III 

V.03.09.26 

Phụ trách 

khuyến 

nông 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Khuyến 

nông viên 
  

Kiểm 

nghiệm 

viên cây 

trồng 

1 Đại học Kỹ sư cây trồng 

Kiểm 

nghiệm viên 

cây trồng 

hạng III 

V.03.03.08 

Phụ trách 

cây trồng; 

lâm 

nghiệp 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Kiểm 

nghiệm 

viên cây 

trồng 

  

Quản lý 

bảo vệ 

rừng 

1 Đại học Lâm nghiệp 

Quản lý bảo 

vệ rừng hạng 

III 

V.03.10.29 

Phụ trách 

lâm 

nghiệp, 

quản lý 

rừng 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Quản lý 

bảo vệ 

rừng 
  

Kiểm tra 

viên 

 vệ sinh 

thú y 

1 Đại học 

Bác sỹ thú y; Chăn 

nuôi thú ý; kỹ sư 

chăn nuôi 

Kiểm tra 

viên vệ sinh 

thú y hạng 

III 

V.03.05.14 

Phụ trách 

kiểm dịch 

động vật 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Kiểm tra 

viên 

 vệ sinh thú 

y 

  

III SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC                      

1  CẤP MẦM NON                         

1.1 
Trường Mầm 

non Đức Hạnh 
25 2 2 

Giáo dục 

Mầm non 
2 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.2 
Trường Mầm 

non Lý Bôn 
32 1 1 

Giáo dục 

Mầm non 
1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
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1.3 
Trường Mầm 

non Mông Ân 
25 3 2 

Giáo dục 

Mầm non 
2 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.4 
Trường Mầm 

non Nam Cao 
21 2 2 

Giáo dục 

Mầm non 
2 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.5 
Trường Mầm 

non Nam Quang 
15 1 1 

Giáo dục 

Mầm non 
1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.6 
Trường Mầm 

non Quảng Lâm 
36 6 6 

Giáo dục 

Mầm non 
6 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.7 
Trường Mầm 

non Tân Việt 
16 3 2 

Giáo dục 

Mầm non 
2 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.8 
Trường Mầm 

non Thạch Lâm 
49 7 7 

Giáo dục 

Mầm non 
7 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.9 
Trường Mầm 

non Thái Học 
15 3 1 

Giáo dục 

Mầm non 
1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.10 
Trường Mầm 

non Thái Sơn 
20 2 2 

Giáo dục 

Mầm non 
2 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  



13 

 

1.11 

Trường Mầm 

non thị trấn Pác 

Miầu 

44 1 1 
Giáo dục 

Mầm non 
1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.12 
Trường Mầm 

non Vĩnh Phong 
15 4 3 

Giáo dục 

Mầm non 
3 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.13 
Trường Mầm 

non Vĩnh Quang 
22 1 1 

Giáo dục 

Mầm non 
1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

1.14 
Trường Mầm 

non Yên Thổ 
19 2 1 

Giáo dục 

Mầm non 
1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Sư phạm Mầm non; 

Giáo dục Mầm non; 

Sư phạm Mầm non - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Mầm non 

hạng III 

V.07.02.26 
Giáo viên 

Mầm non 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

Mầm non 
  

2  CẤP TIỂU HỌC                        

2.1 
Trường Tiểu học 

Bản Là 
23 4 4 

Giáo dục 

Tiểu học 
4 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.2 
Trường Tiểu học 

Cốc Lỳ 
29 4 4 

Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

Giáo dục 

thể chất 
1 Đại học 

Giáo dục thể chất; 

liên môn Giáo dục 

Thể chất; Sư phạm 

Thể dục thể thao; 

Thể dục thể thao có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo 

dụcthể chất 
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Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

2.3 
Trường Tiểu học 

Lý Bôn 
68 5 5 

Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

Âm nhạc 1 Đại học 

Sư phạm Âm nhạc;  

Âm nhạc có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Âm nhạc   

2.4 
Trường Tiểu học 

Mông Ân 
60 3 3 

Giáo dục 

Tiểu học 
3 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.5 
Trường Tiểu học 

Nà Thằn 
37 6 6 

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   
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Giáo dục 

Tiểu học 
5 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.6 
Trường Tiểu học 

Nam Cao 
37 7 7 

Giáo dục 

Tiểu học 
7 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.7 
Trường Tiểu học 

Pác Ròm 
26 2 2 

Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.8 
Trường Tiểu học 

Quảng Lâm 
63 7 7 

Giáo dục 

Tiểu học 
7 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.9 
Trường Tiểu học 

Thạch Lâm 
51 6 6 

Giáo dục 

Tiểu học 
5 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

2.10 
Trường Tiểu học 

Thái Học 
25 3 3 

Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

Mỹ thuật 1 Đại học 

Sư phạm Mỹ thuật, 

liên môn Sư phạm 

Mỹ thuật; Mỹ thuật 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Mỹ thuật   
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2.11 
Trường Tiểu học 

thị trấn Pác Miầu 
55 1 1 Thư viện 1 

Trung 

cấp trở 

lên 

Thông tin - Thư viện 

hoặc chuyên ngành 

khác có chứng chỉ 

bồi dưỡng kiến thức 

kỹ năng nghề nghiệp 

chuyên ngành Thông 

tin - Thư viện 

- Thư viện 

viên hạng 

IV; 

- Thư viện 

viên hạng 

III. 

V.10.02.07 

 

V.10.02.06 

Thư viện 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Thư viện   

2.12 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Phong 
21 2 2 

Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.13 
Trường Tiểu học 

Vĩnh Quang 
27 2 2 

Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.14 
Trường Tiểu học 

Yên Thổ 
14 2 2 

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Âm nhạc 1 Đại học 

Sư phạm Âm nhạc;  

Âm nhạc có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Âm nhạc   

2.15 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Đức Hạnh 

35 3 3 
Giáo dục 

Tiểu học 
3 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.16 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Nam Cao 

15 3 3 
Giáo dục 

Tiểu học 
2 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
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Giáo dục 

Thể chất 
1 Đại học 

Giáo dục thể chất; 

liên môn Giáo dục 

Thể chất; Sư phạm 

Thể dục thể thao; 

Thể dục thể thao có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

thể chất 
  

2.17 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Tân Việt 

22 1 1 
Giáo dục 

Tiểu học 
1 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu 

học;Giáo dục Tiểu 

học - Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.18 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở  Thái Sơn  

20 2 2 

Giáo dục 

Tiểu học 
1 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

2.19 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Thái Học 

13 3 3 
Giáo dục 

Tiểu học 
3 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.20 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Vĩnh Phong  

10 1 1 
Giáo dục 

Tiểu học 
1 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
  

2.21 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Vĩnh Quang 

22 1 1 
Giáo dục 

Tiểu học 
1 Đại học 

Sư phạm Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học; 

Giáo dục Tiểu học - 

Tiếng Anh 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán + 

Tiếng việt 
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2.22 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Yên Thổ 

27 3 3 

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Giáo dục 

thể chất 
1 Đại học 

Giáo dục thể chất; 

liên môn Giáo dục 

Thể chất; Sư phạm 

Thể dục thể thao; 

Thể dục thể thao có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

Tiểu học 

hạng III 

V.07.03.29 
Giáo viên 

Tiểu học 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

thể chất 
  

3  CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ                     

3.1 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Đức Hạnh 

19 6 6 

Toán học 1 Đại học 

Sư phạm Toán học, 

liên môn Sư phạm 

Toán học; Toán học, 

liên môn Toán học 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán học   

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

Sinh học 1 Đại học 

Sư phạm Sinh  học, 

liên môn Sư phạm 

Sinh học; Sinh học, 

liên môn Sinh học có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Sinh học   
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Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   

Giáo dục 

công dân 
1 Đại học 

Sư phạm Giáo dục 

công dân, Giáo dục 

chính trị, Triết học; 

Chính trị có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

công dân 
  

Mỹ thuật 1 Đại học 

Sư phạm Mỹ thuật, 

liên môn Sư phạm 

Mỹ thuật; Mỹ thuật 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Mỹ thuật   

3.2 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Nam Cao 

14 4 4 

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Hoá học 1 Đại học 

Sư phạm Hoá học, 

liên môn Sư phạm 

Hoá học; Hoá học, 

liên môn Hoá học có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Hoá học   

Giáo dục 

công dân 
1 Đại học 

Sư phạm Giáo dục 

công dân, Giáo dục 

chính trị, Triết học; 

Chính trị có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

công dân 
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3.3 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Nam Quang 

8 1 1 Hoá học 1 Đại học 

Sư phạm Hoá học, 

liên môn Sư phạm 

Hoá học; Hoá học, 

liên môn Hoá học có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Hoá học   

3.4 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Tân Việt 

9 2 2 

Vật lý 1 Đại học 

Sư phạm Vật lý, liên 

môn Sư phạm Vật lý; 

Vật lý có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Vật lý   

Lịch Sử 1 Đại học 

Sư phạm Lịch sử, 

liên môn Sư phạm 

Lịch; Lịch sử có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Lịch Sử   

3.5 

Trường Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở  Thái Sơn  

16 2 2 

Toán học 1 Đại học 

Sư phạm Toán học, 

liên môn Sư phạm 

Toán học; Toán học, 

liên môn Toán học 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán học   

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

3.6 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Thái Học 

18 3 3 

Toán học 1 Đại học 

Sư phạm Toán học, 

liên môn Sư phạm 

Toán học; Toán học, 

liên môn Toán học 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán học   

Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   
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Kế toán 1 Đại học 
 Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 
Kế toán viên 06.031 Kế toán 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Kế toán   

3.7 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Vĩnh Phong  

16 2 1 Hoá học 1 Đại học 

Sư phạm Hoá học, 

liên môn Sư phạm 

Hoá học; Hoá học, 

liên môn Hoá học có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Hoá học   

3.8 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Vĩnh Quang 

22 4 4 

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Giáo dục 

công dân 
1 Đại học 

Sư phạm Giáo dục 

công dân, Giáo dục 

chính trị, Triết học; 

Chính trị có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Giáo dục 

công dân 
  

Công 

nghệ 
1 Đại học 

Sư phạm Công nghệ; 

Kỹ thuật công 

nghiệp-kỹ thuật nông 

nghiệp kinh tế gia 

đình; Công nghệ có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Công nghệ   

Toán học 1 Đại học 

Sư phạm Toán học, 

liên môn Sư phạm 

Toán học; Toán học, 

liên môn Toán học 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán học   

3.9 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Tiểu học 

và Trung học cơ 

sở Yên Thổ 

18 3 3 Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   
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Âm nhạc 1 Đại học 

Sư phạm Âm nhạc;  

Âm nhạc có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Âm nhạc   

Kế toán 1 Đại học 
 Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 
Kế toán viên 06.031 Kế toán 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Kế toán   

3.10 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Trung 

học cơ sở Thạch 

Lâm 

30 3 3 

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

Mỹ thuật 1 Đại học 

Sư phạm Mỹ thuật, 

liên môn Sư phạm 

Mỹ thuật; Mỹ thuật 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Mỹ thuật   

Sinh học 1 Đại học 

Sư phạm Sinh  học, 

liên môn Sư phạm 

Sinh học; Sinh học, 

liên môn Sinh học có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Sinh học   

3.11 

Trường Phổ 

thông dân tộc 

bán trú Trung 

học cơ sở Quảng 

Lâm 

29 4 4 

Kế toán 1 Đại học 
 Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 
Kế toán viên 06.031 Kế toán 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Kế toán   

Toán học 1 Đại học 

Sư phạm Toán học, 

liên môn Sư phạm 

Toán học; Toán học, 

liên môn Toán học 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Toán học   
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Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   

Âm nhạc 1 Đại học 

Sư phạm Âm nhạc;  

Âm nhạc có chứng 

chỉ nghiệp vụ sư 

phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Âm nhạc   

3.12 

Trường Trung 

học cơ sở Pác 

Miầu 

26 2 2 

Kế toán 1 Đại học 
 Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 
Kế toán viên 06.031 Kế toán 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Kế toán   

Công 

nghệ 
1 Đại học 

Sư phạm Công nghệ; 

Kỹ thuật công 

nghiệp-kỹ thuật nông 

nghiệp kinh tế gia 

đình; Công nghệ có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Công nghệ   

3.13 

Trường Trung 

học cơ sở Mông 

Ân 

23 3 3 

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   

Địa lý 1 Đại học 

Sư phạm Địa lý, liên 

môn Sư phạm Địa lý; 

Địa lý, liên môn Địa 

lý có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Địa lý   
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3.14 

Trường Phổ 

thông dân tộc nội 

trú huyện Bảo 

Lâm 

27 6 6 

Tiếng 

Anh 
1 Đại học 

Sư phạm Tiếng Anh, 

liên môn Sư phạm 

Tiếng Anh; Tiếng 

Anh, liên môn Tiếng 

Anh có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tiếng Anh   

Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   

Kế toán 1 Đại học 
 Kế toán; Kiểm toán; 

Tài chính 
Kế toán viên 06.031 Kế toán 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Kế toán   

Địa lý 1 Đại học 

Sư phạm Địa lý, liên 

môn Sư phạm Địa lý; 

Địa lý, liên môn Địa 

lý có chứng chỉ 

nghiệp vụ sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Địa lý   

Tin học 1 Đại học 

Sư phạm Tin học, 

liên môn Sư phạm 

Tin học; Tin học, liên 

môn Tin học, Công 

nghệ thông tin có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THCS hạng 

III 

V.07.04.32 
Giáo viên 

THCS 

Được 

đăng ký 

02 

nguyện 

vọng 

Tin học   

Thiết bị, 

thí 

nghiệm 

1 

Cao 

đẳng 

trở lên 

Công nghệ thiết bị 

trường học hoặc 

chuyên ngành khác 

phù hợp phù hợp với 

vị trí việc làm thiết 

bị, thí nghiệm ở 

trường trung học trở 

lên 

Viên chức 

thiết bị, thí 

nghiệm 

V.07.07.20 

Thiết bị, 

thí 

nghiệm; 

Văn thư 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Thiết bị   

4  CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG                    
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4.1 

Trung tâm Giáo 

dục nghề nghiệp 

- Giáo dục 

thường xuyên 

14 2 2 

Toán học 1 Đại học 

Sư phạm Toán học, 

liên môn Sư phạm 

Toán học; Toán học, 

liên môn Toán học 

có chứng chỉ nghiệp 

vụ sư phạm 

Giáo viên 

THPT hạng 

III 

V.07.05.15 
Giáo viên 

THPT  

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Toán học   

Ngữ văn 1 Đại học 

Sư phạm Ngữ văn, 

liên môn Sư phạm 

Ngữ văn; Ngữ văn, 

liên môn Ngữ văn có 

chứng chỉ nghiệp vụ 

sư phạm 

Giáo viên 

THPT hạng 

III 

V.07.05.15 
Giáo viên 

THPT  

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Ngữ văn   

B 

ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỰ ĐẢM BẢO CHI 

THƯỜNG XUYÊN (BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

VÀ XÂY DỰNG) 

5                 

1  

Ban Quản lý dự 

án đầu tư và xây 

dựng 

14 11 5 

Kỹ sư 3 Đại học 

Công nghệ kỹ thuật 

công trình xây dựng; 

Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông 

Kỹ sư hạng 

III 
V.05.02.07 

Quản lý 

dự án  

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Kỹ sư   

Kế toán 1 Đại học  Kế toán Kế toán viên 06.031 
Phụ trách 

kế toán 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Kế toán   

Văn thư 1 Đại học 

Quản lý nhà nước (có 

chứng chỉ văn thư 

lưu trữ) 

Văn thư viên 02.007 
Phụ trách 

Văn thư 

Được 

đăng ký 

01 

nguyện 

vọng 

Văn thư   

Ấn định danh sách 161 chỉ tiêu           

               

               

               


